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Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Đăng tải thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia                                    

kết thúc trong năm 2025 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà 

nước; 

Căn cứ các Hợp đồng và Thuyết minh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia; 

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia kế thúc năm 2025 của các 

đơn vị. 

Bộ Công Thương thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia năm 

2021 như sau: 

1. Danh mục kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc năm 

2025 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

2. Thời gian đăng tải thông tin: 60 ngày kể từ ngày đăng. 

3. Thông tin liên hệ:  

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin kết quả thực hiện 

nhiệm vụ nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị liên hệ về Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển 

đổi xanh và Khuyến, Bộ Công Thương. Địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, phường 

Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.222.023312./. 

 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương 

(để đăng tải); 

- TTr. Trương Thanh Hoài (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CCĐ, namdh. 

KT. CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

   Đào Duy Anh 



PHỤ LỤC  

THÔNG BÁO 

Đăng tải thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia                                    

kết thúc trong năm 2025 

(Theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu 

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng      

ngân sách nhà nước) 

1. Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cụm tiếp điểm chân không sử 

dụng cho khởi động từ phòng nổ trong các mỏ hầm lò 

a) Thông tin chung về nhiệm vụ:  

- Hợp đồng số: 033.2022.CNKK.QG/HĐKHCN ký ngày 25 tháng 8 năm 

2022. 

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Vũ khí. 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Tài Tú 

- Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:  

TT Họ và tên TT Họ và tên 

1 ThS. Đinh Mạnh Cường 17 ThS.  Phan Thanh Quý 

2 KS Phùng Chí Tĩnh 18 TS. Tạ Chí Hiếu 

3 ThS. Phí Hoàng Tùng 19 TS. Nguyễn Văn Hải 

4 Phạm Văn Chính 20 TS. Lương Duy Mạnh 

5 ThS. Nguyễn Văn Hùng 21 TS. Nguyễn Huy Hoàng 

6 ThS. Nguyễn Cao Đệ 22 TS. Phan Nhật Giang 

7 ThS. Đặng Thị Bắc 23 TS. Đào Thị Ngà 

8 TS. Trần Thanh Hải 24 ThS. Nguyễn Văn Hùng 

9 ThS. Vũ Bá Dũng 25 TS. Bùi Minh Định 

10 ThS. Dương Văn Mạnh 26 TS. Lê Anh Tuấn 

11 ThS. Lại Văn Khương 27 ThS. Đinh Hải Lĩnh 

12 ThS.  Ngô Xuân Tuấn 28 ThS. Trần Thanh Tuyền 

13 KS Hoàng Mạnh Hùng 29 ThS. Đỗ Văn Vang 

14 KS Đỗ Quang Hồng 30 ThS. Phạm Anh Mai 

15 KS Đỗ Minh Đức 31 ThS. Vũ Hữu Quảng 

16 ThS. Chu Trần Phú   

- Tổng kinh phí: 15.375 triệu đồng 



+ Kinh phí từ NSNN: 12.242 triệu đồng 

+ Kinh phí từ nguồn khác: 3.133 triệu đồng 

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2025 theo 

Quyết định đặt hàng số 3066/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

- Gia hạn/Điều chỉnh: 

+ Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ đến tháng 12/2024 theo Quyết định 

số 3326/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

+ Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ đến tháng 12/2025 theo Quyết định 

số 3423/QĐ-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:  

Quý IV/2025, tại Trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, phường 

Cửa Nam, thành phố Hà Nội. 

c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:  

Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng: 09/09 phiếu “Đạt yêu cầu”. 

2. Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo giá khung thủy lực quá độ chống 

giữ trong phạm vi trạm dẫn động máng cào lò chợ cột dài theo phương tại 

các mỏ than vùng Quảng Ninh 

a) Thông tin chung về nhiệm vụ:  

- Hợp đồng số: 013.2023.ĐT.CNKK.QG/HĐKHCN ký ngày 06 tháng 

3 năm 2023. 

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ -Vinacomin 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đoàn Ngọc Cảnh 

- Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:  

 1. ThS. Phạm Chân Chính 

2. ThS. Trần Ngô Huấn 

3. ThS. Vũ Đình Mạnh 

4. ThS. Chu Quang Định 

5. ThS. Đào Văn Oai 

6. TS. Phạm Quang Nam 

7. TS. Vũ Văn Hội 

8. TS. Lê Văn Hậu 

9. ThS. Nguyễn Đình Thống 

10. ThS. Nguyễn Anh Nguyên 

11. KS. Lê Văn Chung 



- Tổng kinh phí: 5.940 triệu đồng 

+ Kinh phí từ NSNN: 4.750 triệu đồng 

+ Kinh phí từ nguồn khác: 1.190 triệu đồng. 

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 3/2023 đến tháng 02/2025 theo 

Quyết định đặt hàng số 465/QĐ-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương. 

- Gia hạn/Điều chỉnh: Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ đến tháng 

12/2025 theo Quyết định số 511/QĐ-BCT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương. 

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:  

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:  

Quý I/2026, tại Trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, phường Cửa 

Nam, thành phố Hà Nội. 

c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:  

Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng: 07/07 phiếu “Đạt yêu cầu”./. 

 

3. Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tách nước ly tâm sử dụng 

trong dây chuyền tuyển than 

a) Thông tin chung về nhiệm vụ:  

- Hợp đồng số: 005.2024.ĐT.CNKK.QG/HĐKHCN ký ngày 11 tháng 

06 năm 2024. 

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - Vinacomin 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Phạm Tuấn Anh 

- Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:  

TT Họ và tên, Học hàm học vị Chức danh khoa học, học vị 

1 KS. Phạm Anh Tuấn  Chủ nhiệm đề tài 

2 KS. Trần Xuân Vũ Thư ký khoa học của đề tài 

3 KS. Lê Khắc Tuấn Thành viên thực hiện chính 

4 KS. Vũ Đức Long Thành viên thực hiện chính 

5 KS. Nguyễn Duy Phương Thành viên thực hiện chính 

6 ThS. Nguyễn Sơn Tùng Thành viên thực hiện chính 

7 TS. Đặng Vũ Đinh Thành viên thực hiện chính 

8 ThS. Bùi Minh Hoàng Thành viên thực hiện chính 

9 PGS. TS. Nguyễn Văn Xô Thành viên thực hiện chính 

- Tổng kinh phí:     8.435 triệu đồng 



+ Kinh phí từ NSNN:    6.635 triệu đồng 

+ Kinh phí từ nguồn khác: 1.800 triệu đồng. 

- Thời gian thực hiện: 19 tháng, từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2025 theo 

Quyết định đặt hàng số 429/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương. 

- Gia hạn/Điều chỉnh: Không 

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:  

Quý I/2026, tại Trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, phường Cửa 

Nam, thành phố Hà Nội. 

c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:  

Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng: 09/09 phiếu “Đạt yêu cầu”./. 
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